
STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 10A1 062308001496 Y DỰNG 06/11/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Nan Y Dung
2 10A1 Y XUÂN BÍCH 08/10/2009 Nữ Thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Viển Y Bé
3 10A1 CAM THỊ MAI CHANG 20/07/2008 Nữ Thôn 14A - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Tày Y Men
4 10A1 A CHIÊN 03/04/2009 Nam Ri Nầm - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A TIẾT Y CÚC
5 10A1 XIÊNG LĂNG DIỄN 17/10/2009 Nam Thôn Đăk Ra - TT Đăk Glei - Đăk Glei Gié-Triêng Xiêng Lăng Dong Y Đĩa
6 10A1 A DUY 30/06/2009 Nam Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Hứa Y Hên
7 10A1 TRẦN A TIẾN ĐẠT 26/09/2009 Nam Thôn 14B - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng Trần Trung Thành Y Chài
8 10A1 Y ĐẦU 06/11/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Bảy Y Bong
9 10A1 A GIU ĐÊ 23/11/2009 Nam Dên Prông - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Mắt Y Bé

10 10A1 Y HÀ 24/08/2009 Nữ Đăk Plô-Đăk Glei-Kon Tum Gié-Triêng A Xiu Y Ơr
11 10A1 A HIẾN 02/02/2009 Nam Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Hìa Y Thiện
12 10A1 Y HIỀN 19/10/2009 Nữ Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Xêu Y Nhi
13 10A1 Y LÝ HIU 19/01/2009 Nữ Ri Nầm - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A PHIN Y TRONG
14 10A1 Y HUA 10/12/2009 Nữ Đăk Nớ - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Nhất Y Hà
15 10A1 Y MAI HUYỀN 22/06/2009 Nữ Thôn Bung Kon, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Sang Y Nương
16 10A1 A KHANG 20/01/2009 Nam Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Nứa Y Bê
17 10A1 Y LAN 04/02/2009 Nữ Thôn Pêng Lang, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Xâu Y Lơm
18 10A1 Y LIỂU 01/01/2009 Nữ Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Hiệu Y Ngal
19 10A1 A LƯƠNG 05/08/2009 Nam Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Yêu Y Miến
20 10A1 Y MÂY 02/06/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Mên A Uân
21 10A1 A NGHIỆP 06/10/2009 Nam Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Tướng Y Ngắn
22 10A1 Y BÍCH NGỌC 08/10/2009 Nữ Nú Kon  - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A NẲN Y BÌNH
23 10A1 Y NGUYỆT 14/04/2009 Nữ Kung Rang, Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ Đăng A Hiêng Y Niu
24 10A1 A HỮU NGUYNH 25/02/2009 Nam Đăk Rang - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Ngoãn Y Ngõa
25 10A1 Y NINH 17/10/2009 Nữ Thôn Pêng Lang, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Sẽ Y Nổ
26 10A1 A NÚI 21/02/2008 Nam Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Bói Y Tiếp
27 10A1 A PHÚC 24/01/2009 Nam Thôn Bung Kon, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Phi Y Nghiến
28 10A1 A QUAN 07/12/2009 Nam Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Lanh Y Thái
29 10A1 Y LÊ PHƯƠNG THẢO 27/09/2009 Nữ Thôn 14A - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng Y Thiên
30 10A1 A THIÊN 26/10/2009 Nam Thôn Bung Kon, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Ing Y Têu
31 10A1 Y THƯƠN 02/04/2009 Nữ Đăk Nai - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Xơ-đăng A THẢO Y HÍC
32 10A1 Y TIẾT 21/09/2009 Nữ Thôn Pêng Lang, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Tiến Y Xem
33 10A1 A TRẦN 04/01/2009 Nam Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Thái Y Đing
34 10A1 HỒ GIA TUẤN 01/03/2009 Nam Đăk Mi, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Mơ Nông Hồ Văn Tre Y Phê
35 10A1 A VƯƠNG 25/01/2009 Nam Thôn Bung Kon, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Vân Y Nếc
36 10A1 NGUYỄN THỊ Y XANH 12/06/2009 Nữ Dên Prông - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ Nguyễn Văn Sơn Y Liệt

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2024 - 2025

Danh sách này có 36 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Lớp học
Số định 
danh cá 

nhân
Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 10A2 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 21/09/2009 Nam Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Uông Thị Hoàng Thương
2 10A2 Y XUÂN KIỀU 10/06/2009 Nữ Nú Kon  - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A XÔ Y CÓC
3 10A2 LÊ DANH TIẾN MINH 20/10/2009 Nam Đắk Sút 2 - Đắk Ang - Ngọc Hồi - Kon Tum Kinh LÊ DANH DŨNG KIỀU THỊ TÌNH
4 10A2 HOÀNG TRỌNG QUÍ 29/08/2009 Nam Kon Boong - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Kinh HOÀNG TRUNG THẠNH NGUYỄN THỊ TOÁN
5 10A2 Y KỲ VĂN 11/07/2009 Nữ Đăk Giấc - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A KIM Y VÂN
6 10A2 Y HOÀI 04/03/2009 Nữ Thôn Đăk Ra - TT Đăk Glei - Đăk Glei Dẻ A Hướng Y Dung
7 10A2 A ĐỨC KHẢI 28/11/2009 Nam Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Khing Y Thá
8 10A2 Y DU MY 03/09/2009 Nữ Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Ka Dông A Ná Y Đáp
9 10A2 HÀ THỊ THỦY 08/12/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Tày Hà Văn Thơ Y Tha

10 10A2 Y TRUM 07/02/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Xâng Y Trân
11 10A2 Y THANH TRÚC 26/12/2009 Nữ Đăk Tum - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A HÙNG Y MANH
12 10A2 A CẢNH 17/04/2009 Nam Đông Thượng - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Giẻ Triêng A Công Y Xinh
13 10A2 A CHUẨN 08/04/2009 Nam Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Chương Y Hân
14 10A2 A DƯỚI 14/01/2009 Nam Lê Toan - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ-đăng A Tươi (Đã chết) Y Nưa
15 10A2 Y HẠNH 20/11/2009 Nữ Đăk Sun- Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ-đăng A Vũ Y Ly
16 10A2 Y HOA 21/10/2009 Nữ Nú Kon  - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A HÌNH Y THƯNG
17 10A2 A GIA HƯNG 05/05/2009 Nam Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đak Glei Gié-Triêng A Tú Y Chạy
18 10A2 Y LỆ HUYỀN 23/02/2009 Nữ Đăk Ung- Đăk Nhoong- Đăk Glei- Kon Tum Gié-Triêng A Vớt Y Hảo
19 10A2 A QUỐC LINH 22/03/2009 Nam Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Ngân Y Xuyến
20 10A2 A TRẦN NGUYÊN 30/08/2009 Nam Đăk Tum - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng TRẦN RỘ Y LAN
21 10A2 Y NGUYỆT 31/03/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Thỏa Y Lộc
22 10A2 Y NIỄU 27/10/2009 Nữ Lê Toan - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ-đăng A Mĩ Y Nửa
23 10A2 A PHÚC 05/01/2009 Nam Xốp dùi-Xốp Gié-Triêng (mất) Y Têm
24 10A2 A ĐINH SƠN PHƯỚC 19/05/2009 Nam Thôn Kon Riêng, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng ĐINH SƠN HÀ Y NGÁO
25 10A2 KRING KHÔNG QUÂN 24/12/2008 Nam Măng Khên - Đăk Man Gié-Triêng A Kiên Y Thế
26 10A2 A RI 03/01/2009 Nam Xốp dùi-Xốp Gié-Triêng A Brẻ (mất) Y O
27 10A2 A THÁNG 29/12/2008 Nam Đăk Plô-Đăk Glei-Kon Tum Gié-Triêng A Ngui Y Thị
28 10A2 Y NGỌC THẢO 29/01/2009 Nữ Đăk Ga- Đăk Nhoong- Đăk Glei- Kon Tum Gié-Triêng A Thủm Y Thiên
29 10A2 Y THU 26/11/2009 Nữ Thôn Kon Riêng, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng A BẰNG Y NHÚA
30 10A2 Y TIẾU 27/12/2009 Nữ Sa Múc - Ngọc Linh - Đắk Glei - Kon Tum Xơ-đăng A Lương Y Diêm
31 10A2 A TƠ 20/11/2009 Nam Tu Dốp - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ-đăng A Bêy Y Boăng
32 10A2 A LONG TRIẾT 04/04/2009 Nam Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Dẻ A Trường Y Long
33 10A2 A ĐOÀN MINH TƯ 29/11/2009 Nam Măng Khên - Đăk Man Gié-Triêng A Thiu Y Thải
34 10A2 A TƯ 17/01/2009 Nam Thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Hiển Y Ý
35 10A2 Y TUYÊN 27/08/2009 Nữ Long Năng - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ-đăng A Dum Y Cương

Danh sách này có 35 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học
Số định 
danh cá 

nhân
Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 10A3 HỒ SỸ GIA BẢO 17/06/2009 Nam Măng Khên - Đăk Man Gié-Triêng Hồ Sỹ Uyên Y Thím
2 10A3 Y CHA 19/09/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Mẻ Y Tháo
3 10A3 Y THÙY CHUNG 08/01/2009 Nữ Đăk Wấk, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Phút Y Thơm
4 10A3 A DŨNG 29/01/2009 Nam Đăk Nớ - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Cương Y Thỏ
5 10A3 HÀ VIỆT DŨNG 09/09/2009 Nam Thôn Đông Sông - TT Đăk Glei - Đăk Glei Gié-Triêng Hà Sỹ Thái Nguyễn Kim Phượng
6 10A3 Y THẲM DUYÊN 20/07/2009 Nữ Kon Boong - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A THAI Y VẲN
7 10A3 A LÝ DỰA 13/08/2009 Nam Dên Prông - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Lây Y Nê
8 10A3 NGUYỄN BÁ ĐẠT 13/08/2009 Nam Thôn 14A - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Kinh Nguyễn Bá Thực Tạ Thị Thu Hương
9 10A3 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 22/10/2009 Nam Thôn 14A - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Kinh Nguyễn Chí Thành Lê Thị Chương

10 10A3 A HOÀNG HẢI ĐĂNG 12/11/2009 Nam Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Đỏ Y Hảnh
11 10A3 Y HẠNH 08/02/2009 Nữ Đăk Tum - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A DÍP Y NĂNG
12 10A3 Y KIM HẰNG 14/02/2009 Nữ Măng Rao - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Chánh Y Hiều
13 10A3 Y THU HUYỀN 30/08/2009 Nữ Dên Prông - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Biển Y Lổ
14 10A3 DƯƠNG KHÁNH HƯNG 15/10/2009 Nam Long Ri-Đăk Xi Na-Xốp kinh Dương Mạnh Kha Trần Kiều Anh
15 10A3 VŨ ANH KIỆT 18/06/2009 Nam Thôn Đăk Xanh - TT Đăk Glei - Đăk Glei Mường Vũ Văn Trinh Phạm Thị Thu Hòa
16 10A3 A GIA KIỆT 29/03/2009 Nam Đăk Giấc - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A CƯỜNG Y HỔL
17 10A3 Y LÁM 09/04/2009 Nữ Ri Nầm - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A BIỂN Y VỤ
18 10A3 Y KIM LAN 15/11/2009 Nữ Măng Rao - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Hữu Y Ding
19 10A3 Y LỆ 10/02/2009 Nữ Đăk Xam  - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A SA A LAN
20 10A3 A MẠNH 25/11/2009 Nam Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Thâng Y Niu
21 10A3 A MẪN 20/03/2009 Nam Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Miên Y Hương
22 10A3 Y NAO 30/01/2009 Nữ Thôn Ngọc Lâng - Xã Mường Hoong - Huyện ĐăkGlei - Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Bài Y Xu
23 10A3 A PHI 09/05/2009 Nam Nú Kon  - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A ĐÌNH Y THÚC
24 10A3 A SÁU 04/11/2009 Nam Đăk Ven- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Briên Y Koát
25 10A3 Y SÂM 11/08/2009 Nữ Dên Prông - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Điểng Y Ne
26 10A3 Y THAN 06/01/2009 Nữ Ri Nầm - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A SẢ Y PHO
27 10A3 Y TRƯƠNG THỊ THẮM 31/05/2009 Nữ Thôn 14B - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng Y Cảnh
28 10A3 A NGUYỄN MINH THIỆN 29/08/2009 Nam Đăk Rang - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Thắm Nguyễn Thị Thu Huyền
29 10A3 Y DƯƠNG THIỆP 21/02/2009 Nữ Đăk Ven- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Béc Y Thíp
30 10A3 Y THUYẾT 01/03/2009 Nữ Đăk Rang - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Thỏ Y Hia
31 10A3 Y TRUYỀN 29/11/2009 Nữ Ri Mẹt - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A TRIÊNG( chết) Y ỦI
32 10A3 A ĐÌNH TÙNG 23/09/2009 Nam Thôn Đông sông - TT Đăk Glei - Đăk Glei hà lăng A Rôn Y Long
33 10A3 CAO QUỐC VIỆT 15/11/2009 Nam Thôn 14A - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Kinh Cao Văn Trung Bùi Thị Vân
34 10A3 A VŨ 24/03/2009 Nam Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Thia Y Tha
35 10A3 A VŨ 07/09/2009 Nam Thôn 14A - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Vung Y Thái

Danh sách này có 35 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 10A4 062208004285 A ĐINH NGUYÊN TRỰC 09/09/2008 Nam Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thượng Đinh Thị Thắm
2 10A4 Y CA 24/04/2009 Nữ Ri Nầm, Xã Đăk Môn, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Ván Y Líu
3 10A4 Y CAO 15/01/2009 Nữ Ngọc Lâng, Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ Đăng A Ly Y Man
4 10A4 Y DIỄM CHÂU 08/03/2009 Nữ Làng Mới - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Gié - Triêng A Tim Y Liên
5 10A4 ĐINH QUỲNH GIANG 26/03/2009 Nữ 14B - Đắk Pét - Đắk Glei - Kon Tum Kinh Đinh Văn Cường Hồ Thị Thùy Thắm
6 10A4 Y NGỌC HÀ 15/09/2009 Nữ Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Mát Y Sào
7 10A4 A HẠO 11/01/2009 Nam Ri Mẹt - Đăk Môn - ĐăkGlei - Kon Tum Dẻ A Nghiêu Y Nghiệp
8 10A4 Y SU HIÊNG 21/11/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Hủ Y Năng
9 10A4 Y THU HUYỀN 14/04/2009 Nữ Ri Nầm - Đăk Môn - ĐăkGlei - Kon Tum Dẻ A Phú Y Thiên
10 10A4 A HƯNG 02/09/2009 Nam Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Vủi Y Chương
11 10A4 Y JONG IN 19/04/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tinh Kon Tum Xơ Đăng A Đức Y Hồng
12 10A4 A KHIỂU 20/06/2009 Nam Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Khêm Y Phal
13 10A4 Y KHUYẾT 05/02/2009 Nữ Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Then Y Nhêu
14 10A4 Y BẢO KIỀU 27/07/2009 Nữ Lanh Tôn - Đăk Môn - ĐăkGlei - Kon Tum Dẻ A Hái Y Nhắc
15 10A4 Y KÚC 23/10/2009 Nữ Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Năn Y Vềnh
16 10A4 Y MA RI LOAN 09/10/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tinh Kon Tum Xơ Đăng A Nếp Y Xong
17 10A4 Y LUYẾN 27/05/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Dẻ A Thức Y Lơ
18 10A4 A BÌNH MINH 09/03/2009 Nam Thôn 14B - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Giẻ Triêng Y Nhôm
19 10A4 Y THẢO MY 15/02/2009 Nữ Đăk Bể - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Sinh Y Bương
20 10A4 Y NA 12/05/2009 Nữ Ri Mẹt, Xã Đăk Môn, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ Y Thuy
21 10A4 VŨ HUỲNH BẢO NGỌC 01/07/2009 Nữ Thôn 14A - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Kinh Vũ Trung Kiên Huỳnh Thị Y Thanh
22 10A4 Y KHÁNH NGUYÊN 24/08/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tinh Kon Tum Gié Triêng Y Yến
23 10A4 Y NHUNG 24/01/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Thâu Y Phoa
24 10A4 Y NƠM 24/10/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Phiên Y Ninh
25 10A4 Y PHAN 24/09/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Nọa Y Phỏi
26 10A4 Y NI PHÊN 27/10/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Niêl Y Phớt
27 10A4 Y ƠN SÂM 10/04/2009 Nữ Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Đát Y Phong
28 10A4 Y BÙI THANH TÂM 26/01/2009 Nữ Broong Mỹ - Đăk Môn - Đăk Glei -Kon Tum Gié-Triêng A VƯƠNG BÙI THỊ TÂN
29 10A4 A THANH 24/01/2009 Nam Ngọc Lâng - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ đăng A Ích Y Ôn
30 10A4 NGUYỄN XUÂN THÀNH 13/05/2009 Nam Làng Mới - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng Nguyễn Xuân Nguyên Y Bia
31 10A4 Y THÊU 10/04/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Minh Y Vun
32 10A4 Y THÍC 17/05/2009 Nữ Đăk Nai - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Noán Y Hôn
33 10A4 A TÚ 15/01/2009 Nam Ngọc Lâng, Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ Đăng A Thanh Y Hùng
34 10A4 Y TUYẾT 01/07/2009 Nữ Đăk Bể, Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ Đăng A Thang Y Bái
35 10A4 Y LÊ VI 31/05/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié Triêng A Mỗi Y Văn
36 10A4 Y XƯƠNG 28/03/2009 Nữ Xã Đăk Long - Huyện ĐăkGlei - Tỉnh Kon Tum Dẻ A NGA Y MAY

Danh sách này có 36 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 10A5 Y BẠCH 06/03/2009 Nữ Long ri- Đăk Xi na -Xốp Giẻ triêng A Bứa Y Nhưởi
2 10A5 Y CHỈ 19/03/2008 Nữ Măng Khên - Đăk Man Gié-Triêng A Thơ Y Trại
3 10A5 Y DIỆU 17/12/2009 Nữ Măng Khên - Đăk Man Gié-Triêng A Nhở Y Thâm
4 10A5 Y DINH 15/09/2008 Nữ Xốp Nghét - Xốp Gié-Triêng A Viếu Y Loan
5 10A5 A LÊ DUẨN 19/05/2009 Nam Thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Dẻ Y Khiêm
6 10A5 A DŨNG 15/09/2009 Nam Đăk Nớ- Đăk Nhoong- Đăk Glei- Kon Tum Gié-Triêng A Diệt Y Nạt
7 10A5 A PHỨC HẢO 28/05/2009 Nam Đăk Túc, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Hiệp Y Chiến
8 10A5 Y HIỀN 29/07/2009 Nữ Kon Riêng, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié Triêng A Đếc Y Đên
9 10A5 Y CHƠN HIẾP 28/06/2009 Nữ Peng Siêl - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Chíp Y Chỉ

10 10A5 Y HỎI 24/06/2009 Nữ Peng Siêl - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Nèo Y Hậu
11 10A5 Y HỜI 26/05/2009 Nữ Đăk Ven- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Phiến Y Nấp
12 10A5 Y HUỆ 09/06/2009 Nữ Xốp Nghét - Xốp Gié-Triêng A Mên Y Hên
13 10A5 Y MAI HUYỀN 22/04/2009 Nữ Đăk Bo, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ - Triêng A Châm Y Hồ
14 10A5 A MINH KHANG 13/06/2009 Nam Đăk Gô, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Hưng Y Đảo
15 10A5 Y LIÊN 01/01/2009 Nữ Đăk Sút, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Na Nguyễn Thị Thanh Lý
16 10A5 Y KHÁNH LY 11/08/2009 Nữ Thôn 14B - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ Y Dảm
17 10A5 Y NÊM 04/05/2009 Nữ TT Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Lieih Y Nít
18 10A5 LÝ BẢO NGUYÊN 15/01/2009 Nam Đăk Nhoong, Xã Đăk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Tày Lý Trung Chuẩn Y Cao
19 10A5 Y HẰNG NGUYÊN 20/03/2009 Nữ Đăk Bo, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Lâm Y Liên
20 10A5 Y NHƯỜNG 30/03/2009 Nữ Dên Prông - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Giãi Y Nhiên
21 10A5 Y PHỤNG 17/12/2009 Nữ Dên Prông - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Phúc Y Nỉ
22 10A5 Y KHÁNH PHƯƠNG 26/12/2009 Nữ Đăk Ra- Thị trấn Đăk Glei - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Thú Y Pheo
23 10A5 Y PHƯỢNG 26/03/2009 Nữ Đăk Bla - Đăk Choong - Đăk Glei - Kon Tum Gié - Triêng A Hương Y Tha
24 10A5 Y QUYẾN 15/05/2009 Nữ Đăk Nớ - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Dọ Y Tám
25 10A5 Y HỒNG SẮC 22/11/2009 Nữ TT Đăk Glei, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Khất (chết) Y Xả
26 10A5 Y MẠC SẦU 22/09/2009 Nữ Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Cao Y Khíêp
27 10A5 Y SƠ SỞ 13/09/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Doen Y Sảu
28 10A5 Y TẤN 31/01/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Sơ Y Thân
29 10A5 Y THIÊN 06/11/2009 Nữ Đăk Bo - Đăk Kroong - ĐăkGlei - Kon Tum Giẻ-Triêng A Bon Y Theo
30 10A5 Y THÍM 04/10/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum dẻ A Ngoa Y Thi
31 10A5 Y TIÊU 15/09/2008 Nữ Xốp Nghét - Xốp Gié-Triêng (mất) Y Blói
32 10A5 A TRƯỜNG 01/09/2009 Nam Xốp dùi-Xốp xơ đăng A Đơn Y Bình
33 10A5 A TƯ 10/04/2009 Nam Đăk Ven- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Múc Y Mỏi
34 10A5 Y DUY ÚC 15/08/2009 Nữ Đăk Bla - Đăk Choong - ĐăkGlei - Kon Tum Gié Triêng A Thêu Y Nhon
35 10A5 Y XƯƠN 26/04/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Nal Y Nỏi

Danh sách này có 35 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học
Số định 
danh cá 

nhân
Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 10A6 LÊ NGUYỄN CHÂU ANH 19/07/2009 Nữ Thôn Đăk Xanh - TT Đăk Glei - Đăk Glei Kinh Lê Thanh Tuấn Nguyễn Thị Thùy Hân
2 10A6 Y THỊ KIM ANH 23/01/2009 Nữ Thôn Đăk Dung - TT Đăk Glei - Đăk Glei Gié-Triêng A Thống Y Sắp
3 10A6 A BẢO 19/07/2009 Nam Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Tủ Y Chị
4 10A6 VŨ QUANG NGỌC BẢO 03/08/2009 Nữ Thôn Đăk Xanh - TT Đăk Glei - Đăk Glei - Kon Tum Kinh Vũ Đình Quang Đồng Thị Ngọc
5 10A6 Y CHI 04/05/2009 Nữ Thôn Kon Riêng, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng A Sáo Y Biếc
6 10A6 Y CHUYỂN 28/06/2009 Nữ Đăk Nhoong- Đăk Nhoong- Đăk Glei- Kon Tum Gié-Triêng A Pheng Y Thi
7 10A6 Y NI CÔ 01/11/2009 Nữ Đăk Wấk, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Thiển Y Nía
8 10A6 A AN CƯ 19/09/2009 Nam Đăk Gô, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Núp Y Thú
9 10A6 A MINH CƯỜNG 30/12/2009 Nam Thôn Bung Kon, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Kim (đã chết) Y Phải
10 10A6 Y DAO 01/02/2008 Nữ Xốp Nghét - Xốp Gié-Triêng A Xu Y Chơm
11 10A6 Y DẨM 14/05/2009 Nữ Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Nhớ Y Dén
12 10A6 Y MAI DIỂM 18/06/2009 Nữ Thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Mưa Y Giắc
13 10A6 Y HUYỀN DIỆU 31/08/2009 Nữ Thôn 16/5 - TT Đăk Glei - Đăk Glei Gié-Triêng A Duyên Y Vũ
14 10A6 Y DUYÊN 02/07/2009 Nữ Nú Vai, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Dal Y Ten
15 10A6 KRING HẢO 08/03/2009 Nam Thôn Đăk Xanh - TT Đăk Glei - Đăk Glei Gié-Triêng A Duy Y Trinh
16 10A6 Y HOÀNG 13/08/2009 Nữ Đăk Nhoong- Đăk Nhoong- Đăk Glei- Kon Tum Gié-Triêng A Lan Y Nghĩa
17 10A6 Y KHẢI 28/11/2009 Nữ Thôn Kon Riêng, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng A Sáng Y Theo (Thêu)
18 10A6 A TRÍ KIỆT 20/10/2009 Nam Xã Đăk Gleei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giẻ - Triêng A Cảnh Y Hằng
19 10A6 Y KIỀU 29/08/2009 Nữ Thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Khổ Y Mưng
20 10A6 A LƯƠNG 27/01/2008 Nam Thôn Pêng Lang, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Ding Y Nhi
21 10A6 A GIA MIN 10/08/2009 Nam Đăk Gô, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Thoại Y Phan
22 10A6 Y MY 25/12/2009 Nữ Thôn Kon Riêng, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng A Phu Y Biên
23 10A6 Y NGẢI 11/01/2009 Nữ Long ri- Đăk Xi na -Xốp giẻ triêng A Ruổi Y Nhơ (mất)
24 10A6 A GIA NGUYÊN 30/10/2009 Nam Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Ơm Y Chứng
25 10A6 Y ĐAN NHI 02/06/2009 Nữ Thôn 16/5 - TT Đăk Glei - Đăk Glei Gié-Triêng A Văn Bình Y Du
26 10A6 Y NHƯ 31/03/2009 Nữ Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei Gié-Triêng A Nhác Y Dởi
27 10A6 Y PHỤNG 01/05/2009 Nữ Đăk Nhoong- Đăk Nhoong- Đăk Glei- Kon Tum Gié-Triêng A Then Y Phỏi
28 10A6 Y QUYẾNH 05/12/2009 Nữ Đăk Túc, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Tiêu Y Hồng
29 10A6 Y QUỲNH 02/06/2009 Nữ Đăk Mi - Đăk Choong - ĐăkGlei - Kon Tum Gié Triêng A Keo Y Đen
30 10A6 DƯƠNG THANH TÂM 21/10/2009 Nữ Thôn Đăk Nhoong - Xã Đăk Nhoong - TT Đăk Glei - Đăk Glei Giẻ Triêng Dương Đình Tân Y Nơm
31 10A6 Y LÊ THÍ 02/05/2009 Nữ Đăk Wấk, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Nải Y Nút
32 10A6 Y THÚY 08/05/2009 Nữ Đăk Túk, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Thoi Y Thiệu
33 10A6 Y THUYỂN 15/04/2009 Nữ Đăk Gô, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Phín Y Thỏa
34 10A6 Y PHƯƠNG TRÂM 24/03/2009 Nữ Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Phọ Y Triết
35 10A6 Y KIM TUYẾN 02/02/2009 Nữ Đăk Túc, Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Gun Y Túy
36 10A6 TRẦN Y CÁT TƯỜNG 30/05/2009 Nữ Thôn 14A - Xã Đăk Pét - Đăk Glei Gié-Triêng Trần Nhật Kim Y Thủy
37 10A6 Y HOÀNG YẾN 16/06/2009 Nữ Đăk Ung Gié-Triêng A Lanh Y Nỏn

Danh sách này có 37 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học
Số định 
danh cá 

nhân
Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 10A7 Y NGỌC BÍCH 20/10/2009 Nữ Peng Siêl - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Nhiếc Y Thảo
2 10A7 Y BƯỞI 08/09/2009 Nữ Kon Tuông - Ngọc Linh - Đắk Glei - Kon Tum Xơ-đăng A On Y Đối
3 10A7 Y DIÊM 19/02/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Rây Y Phiên
4 10A7 Y HỒNG DIỆP 06/03/2009 Nữ Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Hồng Y Đun
5 10A7 Y ĐAI 20/07/2009 Nữ Đăk Bể - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Thơm Y Mía
6 10A7 A ĐĂNG 15/06/2009 Nam Đăk Nớ - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Neo Y Xuân
7 10A7 Y ĐÓ 19/09/2009 Nữ Long Năng - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Long Y Bing
8 10A7 Y ĐÓA 12/08/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Du Y Nhương
9 10A7 A NÔ EN 25/12/2009 Nam Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Tâu Y Thánh
10 10A7 Y HẠO 01/10/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tinh Kon Tum H. lăng A Báo Y Thổ
11 10A7 A KHIÊN 14/05/2009 Nam Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Thuận Y Bôn
12 10A7 Y LỆ 07/11/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Hiếu Y Hân
13 10A7 Y LỆ 24/03/2009 Nữ Lanh Tôn - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A THÌN Y TƯ
14 10A7 Y LIỄU 02/08/2009 Nữ Đăk Rế - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Bar Y Ing
15 10A7 A LUÂN 22/12/2009 Nam Đăk Tum - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A LƯƠNG Y TAM
16 10A7 A MẾN 02/11/2009 Nam Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Miêng Y Leo
17 10A7 Y MIỂU 19/09/2009 Nữ Lê Toan - Ngọc Linh - Đắk Glei - Kon Tum Xơ-đăng A Nước Y Nương
18 10A7 Y NẤP 03/05/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Gié  Triêng A Munh Y Niêm
19 10A7 Y NGUYỆT 20/04/2009 Nữ Đăk Bể - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Thông Y Thoa
20 10A7 Y NIÊN 05/03/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tinh Kon Tum Xơ Đăng A Vân Y Thía
21 10A7 Y DƠNG NINH 28/12/2009 Nữ Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Tâm Y Khói
22 10A7 Y NƯƠNG 10/10/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Băng Y Hà
23 10A7 Y PHÁN 24/04/2009 Nữ Đăk Rang - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Diếp Y Phoắc
24 10A7 Y HOÀI PHONG 11/09/2009 Nữ Măng Khên - Đăk Man Gié-Triêng A Phức Y Cảnh
25 10A7 Y LỆ QUYÊN 14/05/2009 Nữ Đăk Đoát - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Khôn Y Đoàng
26 10A7 Y HỒNG QUYÊN 12/07/2009 Nữ Đông Nây -  Đăk Man Giẻ-Triêng A THUẬN Y LIÊM
27 10A7 Y SON 29/07/2009 Nữ Đăk Ven- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng A Siu Jun Y Mruông
28 10A7 Y TÂM 02/03/2009 Nữ Sa Múc - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ-đăng A Díp Y Dét
29 10A7 Y THĂNG 29/10/2009 Nữ Lê Ngọc - Ngọc Linh - Đắk Glei - Kon Tum Xơ-đăng A Bin Y Văng
30 10A7 Y THẺO 18/10/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Phun Y Thủy
31 10A7 Y THỈ 04/05/2009 Nữ Đăk Bể - Mường Hoong - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Liên Y Liêng
32 10A7 Y THỤY 21/03/2009 Nữ Đông Lốc -  Đăk Man Gié-Triêng A Thiu Y Mắng
33 10A7 Y BẢO THY 17/07/2009 Nữ Đông Lốc -  Đăk Man Gié-Triêng Y Loan
34 10A7 Y TIẾP 06/04/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Bun Y Bâng
35 10A7 Y THANH TRI 09/04/2009 Nữ Pêng Sal Pêng- Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Dẻ A Trầm Y Thiện
36 10A7 Y TUYẾN 26/11/2009 Nữ Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Buôn (đã mất) Y Hải
37 10A7 Y VẢ 23/10/2009 Nữ Đăk Nớ - Đăk Pék - Đăk Glei - Kon Tum Gié-Triêng Y Nai
38 10A7 Y YẾN 10/07/2009 Nữ Tân Rát - Ngọc Linh - ĐăkGlei - Kon Tum Xơ Đăng A Bếp Y Nâu

Danh sách này có 38 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 11A1 062208003569 DƯƠNG ĐĂNG BẰNG 05/07/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Kinh Dương Đăng Bảo Lê Thị Hường
2 11A1 062308001733 HOÀNG THỊ BẢO CHÂU 27/06/2008 Nữ Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Kinh Hoàng Huy Sơn Trương Thị Bình
3 11A1 054208003573 SỐ A ĐAM 14/11/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng Y Đẹt Y Nai
4 11A1 062308001196 Y MINH ĐIỂN 23/09/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Khót Y Đến
5 11A1 062208007530 A NAM ĐỊNH 01/06/2008 Nam Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A VIÊN ( CHẾT) Y LOAN
6 11A1 062308006435 Y SƠ ÊN 01/12/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Giáo Y Nguyện
7 11A1 062308002465 LÊ Y THU GIANG 16/03/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng LÊ TRỌNG LINH Y CHANH
8 11A1 062308002083 Y HẰNG 05/03/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A THA Y THÓ
9 11A1 062308003217 Y HÂN 26/09/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A THẮNG Y LE

10 11A1 062308005031 Y LỆ KIỀU 04/10/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Thiên Y Mếm
11 11A1 062308003114 Y HA NA 24/04/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A LINH Y NON
12 11A1 062308005415 Y NHIỄN 17/03/2008 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Thể Y Thái
13 11A1 062208008474 A SI MÊ ÔN 27/04/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hùng Y Hả
14 11A1 062208007724 A PHẦN 31/10/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Thân Y Thèng
15 11A1 062208007452 XIÊNG LÝ PHONG 02/02/2008 Nam Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Thang Y Phơi
16 11A1 062208006771 A SÁU 05/02/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Sơn Y Thủy
17 11A1 062208006746 PHẠM VĂN TOÀN 06/12/2008 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Kinh Phạm Văn Cường La Thị Vui
18 11A1 062308006136 Y KIÊN TỐ 18/09/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Tương Y Líp
19 11A1 062308004914 Y LY TRÚC 06/04/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Tránh Y Sâm
20 11A1 062308004383 Y HẠ VI 03/09/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng Y Lên
21 11A1 062208002777 A XÊ UÂN XƠ 13/10/2008 Nam Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Sáu Y Sủa
22 11A1 062308006009 Y BẰNG 01/02/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ đăng A Biên Y Lia

Danh sách này có 22 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A1 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh cá 
nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 11A2 A KHANG 10/01/2007 Nam Xã Ngọc Linh,Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Môn Y Đàm
2 11A2 062207005284 A HIÊNG THÀNH 07/10/2007 Nam Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A THÔNG Y THỦY
3 11A2 062308005976 Y LY SƠ AN 17/10/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Nhịp Y Lãnh
4 11A2 062208006668 A HOÀI ANH 30/03/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Phiếu Y Đeo
5 11A2 062308005742 Y HOÀI ANH 27/10/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A THẬN Y HIỆP
6 11A2 062208004415 A ĐẶC ÂN 11/09/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Nuôn Y Ken
7 11A2 062208007657 A MIN CHÊ 01/09/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Mét Y Moi
8 11A2 062308002400 Y SƠ CẨM 14/12/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hái Y Thỏ
9 11A2 062308006310 Y HÀN DÂN 30/09/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Tảo Y Hiệp

10 11A2 062308004355 Y DIỂM 21/09/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Tiên Y Thảo
11 11A2 062308002521 XIÊNG THANH HÀ 20/10/2008 Nữ Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng Xiêng Lăng Việt Y Hòa
12 11A2 062308001430 Y SONG HÀ 18/01/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A HOÀNG (CHẾT) Y VẴN
13 11A2 062208002652 A HẠO 23/10/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hơn Y Nép
14 11A2 062208000321 A HUẬN 24/11/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Pháo Y Hoán
15 11A2 062308003637 Y HUỆ 16/05/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Mão Y Hoàng
16 11A2 062308006198 Y HUYỀN 25/01/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Hạp Y Đến
17 11A2 062308005776 Y SONG HUYỀN 18/01/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hoàng (Chết) Y Vẳn
18 11A2 062308001540 Y KHANG 21/10/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Khiêm Y Nai
19 11A2 062308003523 Y LÝ KHẢO 12/07/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Bô Y Bẻm
20 11A2 062208001167 A KHOA 13/08/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Ek Y Khải
21 11A2 062308006558 Y LỊCH 19/07/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Loan Y Liên
22 11A2 062208001376 A DUY NGHIÊM 04/05/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Nghơi Y Hạnh
23 11A2 062308004945 Y LÝ NGỌC 26/10/2008 Nữ Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Linh Y Thiếp
24 11A2 062308003300 Y NGUYỆT 28/05/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thiếu Y Lải
25 11A2 062208007103 A GIÔ SÔ PHÁT 20/08/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Phơng Y Thuộc
26 11A2 062308006458 Y QUÝT 23/09/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Phét Y Quản
27 11A2 062308004391 Y THÙY 23/10/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thoan Y Chép
28 11A2 062308006108 Y LƯƠNG KIỀU TRANG 18/02/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Thiên Lương Thị Huệ
29 11A2 062308005982 Y TRIẾT 10/01/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Khương Y Khoa
30 11A2 062208004887 A PHI TÙNG 06/11/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Chao (Chết) Y Chốt
31 11A2 062308006351 Y LY THỊNH 30/09/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Dim Y Hãy
32 11A2 062308003341 Y HỒNG THOẠI 20/12/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A XUÂN Y VÀNG

Danh sách này có 32 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A2 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 11A3 062308005538 Y NGỌC BÍCH 01/07/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng  A Bía Y Thoa
2 11A3 062208007433 A MINH CANH 07/10/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Phơi Y Vết
3 11A3 062208005009 A CĂN 12/11/2008 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Lệ Y Thúc
4 11A3 062308001345 KRING THỊ DIỆU CHINH 04/12/2008 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng Kring La Chiêu Y Diên
5 11A3 062308001304 Y DUYÊNG 29/04/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Chúc Y Dum
6 11A3 062308003149 Y HAI 04/05/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hiêu Y Dên
7 11A3 062308007390 Y HIỂN 18/05/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Ân Y Pha
8 11A3 062208005925 A HIÊNG 21/08/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hiền Y Tiết
9 11A3 062208001625 A HUÂN 28/11/2008 Nam Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A luôn Y Thắp

10 11A3 062308006988 Y HUỆ 08/11/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A HÀ Y BIỂN
11 11A3 062308004197 Y LỆ KHA 11/11/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Biên Y Núc
12 11A3 062308003225 Y KHẦU 11/05/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Thiết Y Thoa
13 11A3 062308003246 BÙI THỊ Y LỆ 30/03/2008 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng Bùi Văn Lực (Đã chết) Y Thỷ
14 11A3 062208000190 A NGUYỄN VIẾT LINH 22/03/2008 Nam Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng Nguyễn Viết Hiều Y Hằng
15 11A3 062208004224 A TUẤN NGA 28/08/2008 Nam Xã Đắk Plô, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A NGỦ Y TIẾC
16 11A3 062308002191 Y HỒNG NHUNG 30/04/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Như Y Ly Nhị
17 11A3 062308001484 Y NIM 27/06/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Ha-lăng A Niêu Y Miên
18 11A3 062308004846 Y NƯƠNG 23/02/2008 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Cháu Y Dung
19 11A3 062308007433 Y QUYÊN 25/03/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A THẠC (Đã chết) Y ĐẺN
20 11A3 062308001647 Y THÂN 03/04/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Mrớ (Đã chết) Y Thâng
21 11A3 062208002828 A PHƯƠNG THẾ 10/10/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Phủ Y Thức
22 11A3 062308001152 Y TRỜN 19/12/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Lưởi Y Trời
23 11A3 062208004477 A TRƯNG 05/09/2008 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Thoan Y Hưng
24 11A3 062308005279 Y MỸ UYÊN 21/02/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Bường Y Xuân
25 11A3 062208001759 A VƯỢNG 11/06/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Vẫn Y Thôi
26 11A3 062308005107 Y UN VY 12/08/2008 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Bích Y Hiền

Danh sách này có 26 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A3 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh cá 
nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 11A4 062308000237 Y BLUYÊN 10/05/2008 Nữ Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ triêng A TO Y LỐI
2 11A4 062308007246 Y BƠI 14/04/2008 Nữ Xã Đắk Plô, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Đãy Y THỦ
3 11A4 062308006881 Y SU CHỔI 22/01/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Sơi Y Thiết
4 11A4 062308002830 Y DẺ 01/12/2008 Nữ Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ triêng A DƯA Y HIU
5 11A4 062308001113 Y HAN 03/03/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Hưng Y Phoang
6 11A4 062308005260 Y LY HẠNH 08/12/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Hòa Y Nổi
7 11A4 062308001796 Y HẠT 29/08/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Thành Y Thép
8 11A4 062308006573 Y HÂN 14/09/2008 Nữ Xã Đăk Plô, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ - Triêng A XIÊNG Y HÁI
9 11A4 062308006073 Y NGỌC HUYNH 20/02/2008 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Tiêng Y Lương

10 11A4 062308001277 Y HƯNG 02/04/2008 Nữ Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ triêng A RÓI Y NHƯ
11 11A4 062308002323 Y LÊ 10/11/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Thuôn Y DaL
12 11A4 062308002590 Y VŨ NGỌC 24/02/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié triêng A Vận Y Nghiệp
13 11A4 062308000263 Y NHI 02/12/2008 Nữ Xã Đăk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Kim Hồ Thị Trước
14 11A4 062308001134 Y PHONG 10/07/2008 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié - Triêng A Hom Y Hoàng
15 11A4 062208004253 A NGỌC SÁNG 11/03/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié - Triêng A Then Y Lai
16 11A4 062308003229 Y UN SIM 07/07/2008 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié - Triêng A Sông Y Thun
17 11A4 062208007095 A SỰ 27/09/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Phong Y Lãng
18 11A4 062308003353 Y KIM TÂN 01/09/2008 Nữ Xã Đắk Plô, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A THI Y TẠO
19 11A4 062208007293 A VĨNH TẬN 27/02/2008 Nam Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié - Triêng A Tùng Y Đường
20 11A4 062208004487 A TÂNG 28/09/2008 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Tim Y Riêu
21 11A4 062208002611 UN KĐAM THÁI 10/01/2008 Nam Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Chải Y Thảo
22 11A4 062308005849 Y ANH THƯ 17/08/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié triêng A Thoa Y Thoát
23 11A4 062208003733 A TĨ 08/01/2008 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Lía Y Tuấn
24 11A4 062209007448 A TIẾT 18/09/2008 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Diêng Y Yêng
25 11A4 062308004758 Y TIỀU 07/02/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Thim ( mất ) Y Dâng
26 11A4 062308002074 PHẠM Y THÙY TRANG 16/08/2008 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng Phan Thái Tín Y Hái
27 11A4 062308006036 Y TRANG 14/11/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Thua Y Bí
28 11A4 062308005310 Y THÙY TRANG 10/03/2008 Nữ Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Liên Y Điêu
29 11A4 062308002152 Y HÀ TRÚC 19/05/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng Hà Đình Tỏi Y Tho
30 11A4 062308002834 Y TRƯƠNG 02/01/2008 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié- Triêng A Lớ Y Hòn
31 11A4 062308002756 Y TƯƠI 12/05/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Giêng Y Ni (Mất)
32 11A4 062308006281 Y XÊ UN 20/09/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Móc Y Ươm
33 11A4 062308000204 Y UYÊN 03/03/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié triêng A Mác Y Thành
34 11A4 062308005333 Y NHẬT LỆ NGÂN 30/08/2008 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié - Triêng A Lương Y Ngọc
35 11A4 062207002588 A XUÂN 05/05/2007 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Beng Y Nhinh
36 11A4 049208004309 A NA JONG 21/08/2008 Nam Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam Gié-Triêng A Dải Y Chín

Danh sách này có 36 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A4 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh cá 
nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 11A5 062208001049 A HỮU BẠCH 25/05/2008 Nam Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Bông Y Nơi
2 11A5 062308007234 Y LI DẦN 11/01/2008 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Nhọa Y Dáng
3 11A5 062308002269 Y DIÊN 23/02/2008 Nữ Xã Đắk Plô, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A THIỂN Y MAM
4 11A5 062308005452 Y DUYÊN 04/12/2008 Nữ Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A GOM Y VIẾP
5 11A5 062308005191 Y MỸ DUYÊN 18/06/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A THÔNG Y GIÊNG
6 11A5 062308000418 Y HẠNH 18/07/2008 Nữ Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Hảo Y Phon
7 11A5 062308002512 Y HÂN 28/09/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Lệ Y Hàng
8 11A5 062308005519 Y HIỀNG 06/12/2008 Nữ Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A NGHẾM Y BÌNH
9 11A5 062308003519 Y HOA 14/01/2008 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Long (mất) Y Tôm
10 11A5 062308001763  Y HỘI 05/07/2008 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Khu Y Buộc
11 11A5 062308000307 Y HỒNG 02/01/2008 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A ING (CHẾT) Y LƯM
12 11A5 062208008487 A HUY 13/10/2008 Nam Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Hột Y Thoan
13 11A5 062208001538 A XUÂN HUY 10/01/2008 Nam Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thơm Y Phản
14 11A5 062308005206 Y HỒ HUYỀN 27/09/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Hoàn (mất) Y Nương
15 11A5 062207002339 A HUYNH 17/09/2007 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Mun Y Niếp
16 11A5 062208001397 A LỘC 14/02/2008 Nam Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A LÚI Y HIẾU
17 11A5 062308004988 Y LUYẾN 24/08/2008 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Bủm Y Lan
18 11A5 062308002300 Y THANH MẪN 17/03/2008 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thảm Y Đíu
19 11A5 062308002349 Y MẬT 14/01/2008 Nữ Xã Đắk Plô, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A SÁNG Y MỘT
20 11A5 062208007062 A THANH MINH 06/10/2008 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Gô Y Tai
21 11A5 062308004054 Y NA 04/01/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Hương Y Nong
22 11A5 062308008294 Y NA 10/10/2008 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Diêu Y Nhã
23 11A5 062308002814 Y XUÂN NGÂN 30/11/2008 Nữ Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A VĨNH Y THÌN
24 11A5 062308003147 Y NGỖ 11/04/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Xũi Y Bang
25 11A5 062308003966 Y NHAN 15/07/2008 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Á (Mất) Y Bút
26 11A5 062308003376 Y NHÂN 16/05/2008 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Dao Y Thăm
27 11A5 062308006771 Y QUÝT 18/11/2008 Nữ Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A CƠN Y DA
28 11A5 062308006419 Y THẢ 15/03/2008 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Về Y Búc
29 11A5 062308006465 Y LÝ THIỆN 21/12/2008 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thành Y Pho
30 11A5 062207002882 A JUN TÔ 28/11/2007 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Na Y Me
31 11A5 062308007312 Y HIỀN TRANG 13/03/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Bầy Y Tiết
32 11A5 062308005366 Y TUYẾT 08/07/2008 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Tuấn Y Lan
33 11A5 062308006850 Y TƯ 13/10/2008 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Biêng Y Nhoang
34 11A5 062308005281 Y TƯƠI 15/03/2008 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Bả Y Sỏi
35 11A5 062308001916 Y XÂM XUN 07/02/2008 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Tám Y Num
36 11A4 049208004309 A NA JONG 21/08/2008 Nam Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam Gié-Triêng A Dải Y Chín

Danh sách này có 36 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A5 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 12A1 A ĐÌNH ÁNH 01/01/2007 Nam Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thủy Y NiL
2 12A1 Y CHÂN 09/12/2007 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ A Chôm Y Ninh
3 12A1 A CHẤN 10/07/2007 Nam Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Nhỡ (chết) Y NGÃO
4 12A1 Y ĐA 05/07/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Phing Y Xăng
5 12A1 Y ĐÌNH 10/02/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Neng Y Khoang
6 12A1 Y HIỀN 23/07/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Sien Y Dơm
7 12A1 Y HOI 06/11/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Neng Y Hoàng
8 12A1 Y THÙY HƯƠNG 28/02/2007 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ A Phút Y Thơm
9 12A1 Y LỆ KHƯƠNG 04/08/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Khôn Y Đoàng
10 12A1 Y LẦN 25/08/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Nhao Y Nem
11 12A1 A ĐÌNH LƯU 01/10/2007 Nam Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A LAI Y XOAN
12 12A1 Y PHƯƠNG NGA 25/05/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Phủ Y Thức
13 12A1 Y HỒNG NHI 20/06/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Thuật Y Nhíc
14 12A1 Y PHỤNG 15/05/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Phong Y Dót
15 12A1 HOÀNG ĐÌNH QUẢNG 15/11/2007 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Kinh Hoàng Đình Nhạc Nguyễn Nữ Biên
16 12A1 Y QUỲNH 15/04/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A DIỄM Y NGƠ
17 12A1 Y MAI RIN 25/03/2007 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ A Nét Y Ney
18 12A1 Y TÊ 16/04/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A EM Y DY
19 12A1 A THANG 08/01/2007 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thân Y Bài
20 12A1 A VĨNH THIÊN 10/08/2007 Nam Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A THỨC Y PHIÊN
21 12A1 Y THOÁN 21/01/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thiêm Y Kiếc
22 12A1 Y TRANG 15/10/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Trầm Y Thiện
23 12A1 Y TƯỜNG 16/10/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ A Tiết Y Liên
24 12A1 Y VI 30/07/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A VIẾC Y SẮP
25 12A1 Y VƯỢNG 30/01/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Duy Y Điều
26 12A1 Y XEN 16/09/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A MINH Y THU
27 12A1 Y XUYẾN 22/06/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Võ Y Xêng
28 12A1 Y YẾN 20/11/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A In Y Boi

Danh sách này có 28 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A1 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh cá 
nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 12A2 062307002167 Y BÍCH 27/08/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Bình Y Tiếng
2 12A2 062307003300 Y BÍCH 03/10/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Hòa Y Hà
3 12A2 062307002014 Y DƯỠNG 14/04/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Niêng Y Hắk
4 12A2 062207005761 TRẦN NAM HẢI ĐĂNG 07/03/2007 Nam Xã Đắk Blô, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ Trần Xuân Hiện Y Trúc
5 12A2 062307000267 Y ĐÊM 22/02/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A ĐIA Y RÚT
6 12A2 062307007621 Y ÂN HÂN 03/12/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Khát Y Khiêm
7 12A2 062307002001 Y HÈ 27/10/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A THIÊN Y HÍP
8 12A2 062307007283 Y HIẾN 17/08/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Chôn Y Ban
9 12A2 062307007399 Y LỆ HUYÊN 31/12/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hiểu Y Giáng
10 12A2 062207002854 A HOÀNG NAM KHÁNH 10/07/2007 Nam Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ Hoàng Anh Sơn Y Hiền
11 12A2 062307000217 Y VI KHÁNH 25/03/2007 Nữ Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Văn Y Thôn
12 12A2 062207004983 LÊ THỌ KHÔI 27/03/2007 Nam Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Kinh Lê Thọ Lượng Trần Thị Hoàng Diễm
13 12A2 062207006345 A LÂM KỲ 04/08/2007 Nam Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A NÚI Y PHA
14 12A2 062307008365 Y LINH 22/05/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Choong Y Lun
15 12A2 062307002024 Y LINH 09/08/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Mam Y Phởn
16 12A2 062307004462 Y LÝ 08/05/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Nan Y Lương
17 12A2 062307006357 Y LÝ 29/07/2007 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A THẠP Y LÌN
18 12A2 062307005076 Y SU MINH 27/11/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Hủ Y Năng
19 12A2 ĐÀM THỊ THÚY NGÂN 19/12/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Tày Đàm Văn Cư Hoàng Thị Kim Cúc
20 12A2 062307000119 Y HỮU NGUYỆN 01/03/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Ngoãn Y Ngõa
21 12A2 062307007594 Y NHỦ 15/10/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Thời Y Náp
22 12A2 062307005363 Y NHƯ 28/02/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A NHIÊN Y TRỢ
23 12A2 062207003088 A NGỌC PHONG 01/08/2007 Nam Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A Thứ Vũ Thị Ngọc Thu
24 12A2 062307003767 Y LY SU 09/08/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thĩa Y Phẩm
25 12A2 062207000074 SU NA TÂM 12/02/2007 Nam Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Hà Lăng A Na Xuân Y Ngãi
26 12A2 062307000090 Y THÁNH 12/01/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A Vít Y Thuyền
27 12A2 062307007517 XIÊNG THỊ PHƯƠNG THẢO 14/04/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Triêng Xiêng Văn Tốt Y Thạc
28 12A2 062307001747 Y THẢO 08/10/2007 Nữ Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ LÊ XUÂN HÙNG Y SINH
29 12A2 062207003655 A NAM THỊNH 11/10/2007 Nam Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A THẮNG Y LAI
30 12A2 062207006510 A MINH TUYỂN 21/01/2007 Nam Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Mùa Y Tâm
31 12A2 HÀ THỊ THẢO VÂN 19/09/2007 Nữ Xã Đắk Pék, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Mường Hà Văn Vinh Y Na
32 12A2 062307000227 Y THẢO VÂN 19/03/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A NAM Y GIÁO

Danh sách này có 32 học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A2 NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 12A3 A BẢO 16/06/2007 Nam  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Hương Y Nong
2 12A3 Y BÚT 12/01/2007 Nữ  Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Phong Y Điếu
3 12A3 Y CHÁCH 03/05/2007 Nữ  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Mẻ Y Tháo
4 12A3 A DŨ 08/08/2007 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Boar Y Mưng
5 12A3 A DUY 21/03/2007 Nam  Xã Đăk Plô, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A  Dem Y Hùng
6 12A3 A ĐỊNH 11/11/2007 Nam  Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Đối Y Lường
7 12A3 A ĐƯỜNG 01/10/2007 Nam  Xã Đăk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng A Tải Y Thong
8 12A3 Y HIẾU 26/11/2007 Nữ  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Dũa Y Hôi
9 12A3 Y HOÀI 06/08/2007 Nữ Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Thép Y Thấp
10 12A3 Y HUYỀN 01/02/2007 Nữ  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xê-đăng A Thinh Y Hạ
11 12A3 Y KỂ 10/02/2007 Nữ  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Sắc Y Du
12 12A3 A KHÁNH 01/02/2007 Nam Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Bao Y Thắm
13 12A3 A LIÊM 03/11/2006 Nam  Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Lê Y Khai
14 12A3 Y LỘC 30/01/2007 Nữ  Xã Đăk Man, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Dao Y Lơi
15 12A3 Y LÚA 05/07/2007 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Duy(Chết) Y Vệ
16 12A3 Y LỦI 18/06/2007 Nữ  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Dim Y Lễ
17 12A3 A LỰC 01/05/2007 Nam  Xã Đăk Man, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng A Lanh Y Văn
18 12A3 Y LY 01/03/2007 Nữ  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Thi Y Ting
19 12A3 Y HƯƠNG MẠNH 23/03/2007 Nữ Xã Đăk Plô, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Mái Y Hơn
20 12A3 A NÉT 29/06/2007 Nam  Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Năm Y Hiền
21 12A3 A NGHIỆP 11/10/2007 Nam  Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Dẻ Y Mát
22 12A3 A NHỊU 01/09/2007 Nam  Xã Đăk Man, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Gié-Triêng A Nhăo Y Thắm
23 12A3 A NIÊNG 14/04/2007 Nam  Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Lết Y Hân
24 12A3 A PHÚ 02/09/2007 Nam Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Lu Y Thương
25 12A3 A PHỤNG 11/11/2007 Nam  Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xơ-đăng A Tốc Y Déo
26 12A3 A QUÂN 06/01/2007 Nam  Xã Đăk Kroong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Lạc Y Hinh
27 12A3 Y SÂU 07/11/2007 Nữ Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Lanh(chết) Y Đu
28 12A3 A THÀNH 27/01/2007 Nam Xã Đăk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Khe Y Nhơi
29 12A3 Y THÊNG 14/01/2007 Nữ  Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Giẻ-Triêng A Réo Y Thái
30 12A3 Y THY 15/10/2007 Nữ Xã Đăk Man, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Thang Y Thuỷ
31 12A3 Y TUYẾT 26/08/2007 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xê-đăng A Bun Y Bâng
32 12A3 Y XẨY 07/10/2007 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Xê-đăng A Bay Y Thanh
33 12A3 Y YẾN 08/07/2007 Nữ  Xã Đăk Plô, Huyện Đăk Glei, Kon Tum Dẻ A Nghĩ Y Yên

Danh sách này có 33 học sinh.
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STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 12A4 062207008587 A AN 18/01/2007 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Uân Y Lê
2 12A4 062307003744 Y AN 05/12/2007 Nữ Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Sáo Y Biếc
3 12A4 062307004174 Y BÍCH 10/02/2007 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Mát Y Hà
4 12A4 062307007567 Y BLUYẾT 29/11/2007 Nữ Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Ta Rẻ A Bên Y Blăm
5 12A4 062207006625 A CANH 28/03/2007 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Bi Y Núc
6 12A4 062307004239 Y CHÂU 27/01/2007 Nữ Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Thầy Y Lấy
7 12A4 062307005118 Y CHI 01/11/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A Chăng Y Bợ
8 12A4 062206008575 A DIỆT 28/01/2006 Nam Xã Đắk Plô, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng A DÔNG Y NGẠO
9 12A4 062207001995 A DUYÊN 11/09/2007 Nam Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A May Y Thương 
10 12A4 062307003509 Y HẢO 06/03/2007 Nữ Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Đơm Y Hương
11 12A4 062307005432 Y HIẾN 04/04/2007 Nữ Xã Đắk Plô, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng Hà Văn Phương Y Niễm
12 12A4 062307007383 Y HOÀI 23/04/2007 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Jẻ A Nghị Y Hà
13 12A4 062307005815 Y HUẾ 24/09/2007 Nữ Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Bang Y Đông
14 12A4 062207005452 A LÂM CHẤN KHANG 14/11/2007 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Lan Y Lim
15 12A4 062207008585 HỒ NGỌC KHOA 08/09/2007 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng Hồ Văn Nuôi Y Để
16 12A4 062307003267 Y KIỆT 21/11/2007 Nữ Xã Đắk Plô, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Ánh Y Kang
17 12A4 062207002138 A KIỀU 14/06/2007 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Nứa Y Bê
18 12A4 062207008592 A LANG 26/08/2007 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A U Y Íc
19 12A4 062307001946 Y LOAN 04/10/2007 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Bông Y Thiên
20 12A4 040207022846 TRẦN VĂN NĂM 08/01/2007 Nam Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Kinh Trần Văn Hạnh Nguyễn Thị Hà
21 12A4 062307003321 Y NHÀN 09/12/2007 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Quân Y Phỏ
22 12A4 062307000581 Y NHÂN 20/02/2007 Nữ Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ triêng A Đất Y Nhốp
23 12A4 062307003319 Y NHUẦN 16/09/2007 Nữ Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ Triêng A Boán Y Nhà(Chết)
24 12A4 062306005447 Y NINH 19/04/2006 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A GIÊNG Y NI
25 12A4 062206007608 A NƯ 11/07/2006 Nam Xã Xốp, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Ta Rẻ A Nói Y Đỏi
26 12A4 062207002201 A KRING NI QUÂN 26/08/2007 Nam Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Ngao Y Voi
27 12A4 062207000888 A SĨ 14/04/2007 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ đăng A Xiêng Y Biên
28 12A4 062207003004 A SƯƠNG 06/04/2007 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê Đăng A Dơ Y Binh
29 12A4 062307003120 Y THÂU 29/11/2007 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ Đăng A Ngôn Y Rói
30 12A4 062207005148 A VĂN THỨC 10/09/2007 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié Triêng A Thế Y Lim
31 12A4 062307002687 Y HƯƠNG TRÀ 30/06/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Băng Y Thiên

Danh sách này có 31 học sinh.
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STT Lớp học Số định danh 
cá nhân Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Chỗ ở hiện nay Dân tộc Tên cha Tên mẹ

1 12A5 062307000394 Y DẠU 24/02/2007 Nữ Xã Đắk Man, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Gié-Triêng A DIỆT Y MỚT
2 12A5 062207003391 A ĐAI 11/12/2007 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A ĐƠI Y NHÔN
3 12A5 062306004827 Y HẠ 13/04/2006 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A Bào Y Thô
4 12A5 062207007724 A HỒI 17/08/2007 Nam Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Cảnh Y Nghiêu
5 12A5 062207007118 A HUÂN 15/09/2007 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A HÊN Y MÔ
6 12A5 062207002845 A HƯỠNG 01/02/2007 Nam Xã Đắk Plô, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Giẻ-Triêng (Chết) (Chết)
7 12A5 062206002318 A KHUẤT 27/04/2006 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A Ết Y Ngăm
8 12A5 062307007606 Y LỢI 26/11/2007 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A KÍNH Y DUYÊN
9 12A5 062207004945 A DUY MẠNH 27/04/2007 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A MÉP Y NGANG
10 12A5 062207007319 A NANG 14/04/2007 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Lết Y Hân
11 12A5 062306002471 Y PHÊ 26/07/2007 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A MÍA Y BÉI (Chết)
12 12A5 062307000951 Y QUÊ 05/02/2007 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Uông Y Bể
13 12A5 062307003855 Y NGỌC QUYÊN 31/05/2007 Nữ Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A NANG Y PHIN
14 12A5 062207002218 A TÁO 02/02/2007 Nam Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A MỐC Y NHA
15 12A5 062307006532 Y THU 01/02/2007 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Thơm Y Luất
16 12A5 062307004516 Y THU 01/09/2007 Nữ Xã Đắk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A XUÂN Y GIA
17 12A5 062207005804 A THUẬN 03/05/2007 Nam Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A KỲ Y NHIÊN
18 12A5 062206004957 A THUYẾT 06/07/2006 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê Đăng A THINH Y HẠ
19 12A5 062307000895 Y TINH 09/10/2007 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A BÔN Y LIÊNG
20 12A5 062207008516 A TUYỂN 09/09/2007 Nam Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng Mất Y Nất
21 12A5 062307006303 Y ƯỚT 07/09/2007 Nữ Xã Mường Hoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A Seo Y Xấp
22 12A5 062307002407 Y BÍCH VI 24/05/2007 Nữ Xã Đắk Long, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Chu Y Bình
23 12A5 062306006450 Y VỚT 06/01/2006 Nữ Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xơ-đăng A VƯƠN Y GIỮA
24 12A5 049307005189 TRƯƠNG PHAN TRÚC VY 16/12/2007 Nữ Xã Đắk Plô, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Kinh Trương Công Thanh Phan Thị Hơn
25 12A5 062207007002 A XÔ 30/10/2007 Nam Xã Ngọc Linh, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Xê-đăng A SUN Y THẢO
26 12A5 062207002583 A XUYÊN 15/03/2007 Nam Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A Bang Y Nắp
27 12A5 062207005007 A XUYẾN 18/12/2007 Nam Xã Đắk Nhoong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum Dẻ A CHE Y THOA

Danh sách này có 27 học sinh.
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